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Đơn vị: 12-Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG
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TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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44.023.7594.068.100220.000481.000320.900481.1002.565.10048.091.859417.0000,3085.5001.496.309546.093.050103Tổ quản lý011

12.444.2041.017.40055.000134.60078.900118.300630.60013.461.604303.154113.158.450A267.882.000Trưởng phòngTrần Hoàng DươngHL-000271

11.167.9621.108.80055.000122.80088.700133.000709.30012.276.76285.500340.962111.850.300A268.865.000Phó phòngĐặng Thị MiềuHL-000282

10.596.935888.60055.000114.90068.500102.700547.50011.485.535417.0000,30526.385210.542.150A256.843.000Phó phòngNguyễn Văn ThỏaHL-000293

9.814.6581.053.30055.000108.70084.800127.100677.70010.867.958325.808110.542.150A268.471.000Phó phòngNguyễn Hoài AnHL-034444

143.702.53714.808.10057.2001.045.0001.585.5001.155.2001.732.0009.233.200158.510.637393.5004.679.421209.496.61640645.0002143.296.100448Tổ chuyên viên082

8.388.377937.60055.00093.30075.200112.800601.3009.325.977289.0771352.00018.684.900A267.516.000Chuyên viênHoàng Văn ChínhHL-001975

8.859.908838.50028.60055.00097.00062.70094.000501.2009.698.408240.92311.927.3858293.00017.237.100A186.264.000Chuyên viênĐặng Văn TuyênHL-000306

6.928.846790.10055.00077.20062.70094.000501.2007.718.946481.84627.237.100A256.264.000Chuyên viênĐoàn Duy KhángHL-000777

8.371.293772.90055.00091.40059.70089.500477.3009.144.19371.400229.46211.606.23177.237.100A195.966.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích HàHL-004558

6.764.531670.80055.00074.40051.60077.400412.4007.435.331198.23117.237.100A265.154.000Chuyên viênLê Viết Quốc AnhHL-026609

8.123.623802.20055.00089.30062.70094.000501.2008.925.823240.92318.684.900A216.264.000Chuyên viênLê Bá DuyHL-0008810

8.747.800841.70055.00095.90065.80098.700526.3009.589.50075.400253.00012.024.00087.237.100A186.578.000Chuyên viênNguyễn Hạnh LâmHL-0177111

6.764.531670.80055.00074.40051.60077.400412.4007.435.331198.23117.237.100A265.154.000Chuyên viênNguyễn Ngọc HiếuHL-0262712

8.185.623802.80055.00089.90062.70094.000501.2008.988.42362.600240.92318.684.900A266.264.000Chuyên viênTrần Thị Hải NinhHL-0031813

8.673.108807.70055.00094.80062.70094.000501.2009.480.80875.400240.92311.927.38587.237.100A186.264.000Chuyên viênNguyễn Thị HươngHL-0177014

6.816.231671.30055.00074.90051.60077.400412.4007.487.53152.200198.23117.237.100A265.154.000Chuyên viênVũ Hoàng PhúcHL-0313315

6.729.238726.40055.00074.60056.90085.300454.6007.455.638218.53817.237.100A265.682.000Chuyên viênVũ Trọng TiếngHL-0048016

6.729.238726.40055.00074.60056.90085.300454.6007.455.638218.53817.237.100A265.682.000Chuyên viênNguyễn Văn ThịnhHL-0320617

6.581.438959.20055.00075.40079.000118.400631.4007.540.638303.53817.237.100A267.892.000Chuyên viênNguyễn Văn HiềnHL-0512818

9.648.507784.70028.60055.000104.30056.90085.300454.60010.433.207218.53811.529.76978.684.900A195.682.000Chuyên viênTrần Trung DũngHL-0192319

6.690.323787.70055.00074.80062.70094.000501.2007.478.023240.92317.237.100A266.264.000Chuyên viênĐinh Việt HàHL-0352320

6.729.238726.40055.00074.60056.90085.300454.6007.455.638218.53817.237.100A265.682.000Chuyên viênMã Thành TrungHL-0016621

7.223.269793.10055.00080.20062.70094.000501.2008.016.36956.500240.9231481.84627.237.100A246.264.000Chuyên viênLê Thị Hải YếnHL-0019322

6.747.415697.80055.00074.50054.20081.200432.9007.445.215208.11517.237.100A265.411.000Chuyên viênNguyễn Trung ĐứcHL-0270323
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Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

187.726.29618.876.20057.2001.265.0002.066.5001.476.1002.213.10011.798.300206.602.496417.0000,30479.0006.175.730259.496.61640645.0002189.389.150551                  Tổng cộng


